Tuần 30 (Từ ngày 18 .đến 22/4/2022) 
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
Theo
TKB
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	ĐD 
	BGĐT 

	


HAI

18/4
	

Sáng
	1
	
	Chào cờ
	
	
	

	
	
	2
	146
	Toán
	Luyện tập
	PM, MC
	x

	
	
	3
	233
	Tập đọc – KC
	Gặp gỡ ở Lúc – xăm - bua
	PM, MC
	x

	
	
	4
	234
	Tập đọc – KC
	Gặp gỡ ở Lúc – xăm - bua
	PM, MC
	

	
	
Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	

	
	
	6
	30
	Đạo đức
	Chăm sóc cây trồng vật nuôi
	 PM, MC
	

	
	
	7
	1
	HDH
	Hoàn thành bài
	 Phiếu
	

	



BA

19/4
	

Sáng
	1
	 
	TA 
	 
	
	

	
	
	2
	235
	Chính tả
	NV: Liên hợp quốc
	PM, MC
	 

	
	
	3
	147
	Toán
	 Phép trừ các số trong phạm vi 100000
	PM, MC
	x

	
	
	4
	 
	TD
	 
	
	

	
	
Chiều
	5
	 
	Thư viện
	 
	 
	 

	
	
	6
	30
	TC
	 Làm đồng hồ để làm (T3)
	GM, MC
	x

	
	
	7
	2
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu
	

	
	
	8
	
	 
	
	
	

	



TƯ

20/4
	

Sáng
	1
	236
	Tập đọc
	Một mái nhà chung
	PM, MC
	x

	
	
	2
	148
	Toán
	Tiền Việt Nam
	PM, MC
	x

	
	
	3
	
	Tin
	
	
	

	
	
	4
	237
	LTVC
	Đặt và TLCH bằng gì? Dấu hai chấm
	PM, MC
	x

	
	
Chiều
	5
	
	TA ( bộ )
	
	 
	 

	
	
	6
	59
	TNXH
	 Trái đất. Quả địa cầu
	 PM, MC
	x

	
	
	7
	30
	HĐNGCK
	  QVBPTE: CĐ2 : Gia đình
	 PM, MC
	 

	
	
	8
	3
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu
	

	



NĂM

21/4
	

Sáng
	1
	238
	Chính tả
	Nhớ viết: Một mái nhà chung
	PM, MC
	

	
	
	2
	149
	Toán
	Luyện tập
	 PM, MC
	x

	
	
	3
	239
	Tập viết
	Ôn chữ hoa U
	PM, MC
	

	
	
	4
	 
	MT
	 
	 
	

	
	
Chiều
	5
	 
	Tin học
	 
	
	

	
	
	6
	60
	TNXH
	Sự chuyển động của Trái Đất
	 PM, MC
	x

	
	
	7
	4
	HDH
	Hoàn thành bài
	  Phiếu
	 

	
	
	8
	
	 
	
	 
	

	

SÁU

22/4
	

Sáng
	1
	240
	Tập làm văn
	Viết thư
	PM, MC
	x

	
	
	2
	150
	Toán
	Luyện tập chung
	PM, MC
	 x

	
	
	3
	5
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu
	

	
	
	4
	
	Thư viện
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	 
	Âm nhạc
	
	
	 

	
	
	6
	 
	TD
	
	  
	 

	
	
	7
	30
	SHTT
	Nghe – kể về chiến thắng 30/4 + SHS
	TL, MC
	 


                   							Ngày……..tháng…….năm 2022

                                                                                                                             Tổ trưởng














[bookmark: _GoBack]Tuần 31 (Từ ngày 25 /4 đến 29/04/ 2022) 


	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
Theo
TKB
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	ĐD 
	BGĐT 

	


HAI

25/04
	

Sáng
	1
	
	Chào cờ
	
	
	

	
	
	2
	151
	Toán
	Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
	PM, MC
	x

	
	
	3
	241
	Tập đọc – KC
	Bác sĩ Y-éc - xanh
	PM, MC
	x

	
	
	4
	242
	Tập đọc – KC
	Bác sĩ Y-éc - xanh
	PM, MC
	

	
	
Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	

	
	
	6
	31
	Đạo đức
	Chăm sóc cây trồng vật nuôi
	 PM, MC
	

	
	
	7
	1
	HDH
	Hoàn thành bài
	 Phiếu
	

	



BA

26/04
	

Sáng
	1
	 
	TA 
	    
	
	

	
	
	2
	243
	Chính tả
	Nghe viết: Y-ec- xanh
	PM, MC
	 

	
	
	3
	152
	Toán
	Luyện tập
	PM, MC
	x

	
	
	4
	 
	TD
	 
	
	

	
	
Chiều
	5
	31
	Thư viện
	 
	 
	 

	
	
	6
	31
	TC
	  Làm quạt giấy tròn (T1)
	GM, MC
	x

	
	
	7
	2
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu
	

	
	
	8
	
	 
	
	
	

	



TƯ

27/04
	

Sáng
	1
	244
	Tập đọc
	Bài hát trồng cây  
	PM, MC
	x

	
	
	2
	153
	Toán
	Chia số có 5 chữ số cho số có 1cs
	PM, MC
	x

	
	
	3
	
	Tin
	
	
	

	
	
	4
	245
	LTVC
	TN về các nước. Dấu phẩy
	PM, MC
	x

	
	
Chiều
	5
	
	TA ( bộ )
	
	 
	 

	
	
	6
	61
	TNXH
	  Trái đất là 1 hành tinh trong hệ mặt trời
	 PM, MC
	x

	
	
	7
	31
	HĐNGCK
	  QVBPTE: CĐ3 ‘ Đất nước và cộng đồng’
	 PM, MC
	 

	
	
	8
	3
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu
	

	



NĂM

28/04
	

Sáng
	1
	246
	Chính tả
	 Nhớ viết:Bài hát trồng cây
	PM, MC
	

	
	
	2
	154
	Toán
	Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số (TT)
	 PM, MC
	x

	
	
	3
	247
	Tập viết
	  Ôn chữ hoa V
	PM, MC
	

	
	
	4
	 
	MT
	 
	 
	

	
	
Chiều
	5
	 
	Tin học
	 
	
	

	
	
	6
	62
	TNXH
	Mặt trăng là vệ tinh của trái đất
	 PM, MC
	x

	
	
	7
	4
	HDH
	Hoàn thành bài
	  Phiếu
	 

	
	
	8
	
	 
	
	 
	

	

SÁU

29/04
	

Sáng
	1
	248
	Tập làm văn
	Thảo luận về bảo vệ môi trường
	PM, MC
	x

	
	
	2
	155
	Toán
	Luyện tập
	PM, MC
	 x

	
	
	3
	5
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu
	

	
	
	4
	
	Thư viện
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	 
	Âm nhạc
	  
	
	 

	
	
	6
	 
	TD
	 
	  
	 

	
	
	7
	31
	SHTT
	Nghe kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ ( tiết 1) + SHL
	TL, MC
	 


                   							Ngày……..tháng…….năm 20 22 

                                                                                                                             Tổ trưởng


